
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP B1 THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DO BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM QUI ĐỊNH 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Theo đúng Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT, với mục đích, đối tượng sử 

dụng và mức độ tương thích với Khung tham chiếu châu Âu bậc 3.  

- Bậc 3: Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công 

việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể viết đoạn 

văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, 

hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.  

- Kỹ năng nghe: Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên 

quan tới cuộc sống và công việc thường ngày. Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ 

đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn 

phổ biến.  

- Kỹ năng nói: - Có thể giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của mình. Có 

thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích vấn đề nảy sinh. Có thể trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa như phim ảnh, 

sách báo, âm nhạc, v.v...Có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị, thể hiện quan điểm cá nhân và 

trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống hằng ngày. 

- Kỹ năng đọc: - Có thể đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực yêu 

thích, quan tâm của mình. 

- Kỹ năng viết: - Có thể viết bài đơn giản, có tính liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc mối quan tâm cá nhân bằng cách kết nối các 

thành tố đơn lập thành bài viết có cấu trúc. - Có thể viết thư cá nhân mô tả chi tiết kinh nghiệm, cảm xúc, sự kiện. Có thể viết thư từ 

giao dịch nhằm cung cấp thông tin cá nhân, trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan đến công việc, học tập và các chủ đề về 

văn hóa, âm nhạc, phim ảnh. 

- Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết và Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 0,5 điểm. 

    - Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm, được sử dụng để xác định năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3(B1): 4.0 – 5.5 



 

Bậc 
Kỹ năng tiếp nhận 

 

Kỹ năng tương tác 

 

Kỹ năng sản sinh 

Nghe Đọc Nói tương tác Viết tương tác Nói sản sinh Viết sản sinh  

Bậc 3 Tôi có thể hiểu 

được ý chính của 

bài nói về các vấn 

đề quen thuộc 

thường gặp trong 

trường lớp, giải trí 

và công việc sử 

dụng ngôn ngữ 

chuẩn mực, rõ 

ràng. Tôi có thể 

hiểu được ý chính 

các chương trình 

phát thanh hay 

truyền hình về các 

vấn đề thời sự hoặc 

các chủ đề tôi quan 

tâm khi bài nói 

tương đối chậm và 

rõ ràng. 

Tôi có thể hiểu các 

ý chính của các văn 

bản chuẩn mực, rõ 

ràng về các vấn đề 

quen thuộc thường 

gặp trong công 

việc, học tập. Tôi 

có thể hiểu được 

các sự kiện, cảm 

xúc, mong ước qua 

các thư trao đổi cá 

nhân.  

Tôi có thể giao tiếp 

được không cần 

chuẩn bị về các chủ 

đề quen thuộc hằng 

ngày liên quan đến 

sở thích cá nhân, 

cuộc sống hoặc 

thời sự hằng ngày 

(ví dụ: gia đình, sở 

thích, công việc, du 

lịch và các sự kiện 

đang diễn ra). 

Tôi có thể viết bài 

đơn giản có tính 

liên kết về những 

chủ đề quen thuộc 

hay mối quan tâm 

cá nhân. Tôi có thể 

viết thư mô tả trải 

nghiệm hoặc cảm 

nhận của bản thân. 

 

Tôi có thể kết nối 

đơn giản các nhóm 

từ để thuật lại một 

câu chuyện, sự 

kiện, mơ ước và hy 

vọng. Tôi có thể 

đưa ra lý do và giải 

thích về quan điểm, 

kế hoạch của tôi.  

Tôi có thể kể lại 

câu chuyện đơn 

giản về một cuốn 

sách hoặc bộ phim 

và bày tỏ suy nghĩ 

của mình. 

 

 



II. THỜI LƯỢNG PHÂN BỔ DÀNH CHO LỚP ÔN B1 

- 96  tiết; Trong đó, kỹ năng Nghe: 21 tiết  Nói: 21 tiết, Đọc hiểu: 24 tiết, Viết: 27 tiết (Thực hành trên máy tính 03 tiết) 

 

III. NỘI DUNG GIẢNG DẠY  

- Theo Giáo trình ôn thi tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam- do Trung tâm Ngoại Ngữ - 

Tin học Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ biên soạn  

Buổi  Viết Đọc Nghe Nói 

1 - Giới thiệu khái quát đề thi 

môn Viết bậc 3 và cấu trúc 

của 01 lá thư 

- Cách viết thư xã giao trao 

đổi thông tin với bạn bè. 

- Giới thiệu cấu trúc bài kiểm 

tra, và thời gian làm bài. 

- Đoán nghĩa từ ngữ cảnh 

- Nhận biết từ đồng nghĩa và 

từ loại 

- Giới thiệu cấu trúc bài kiểm 

tra, và thời gian làm bài. 

- Câu hỏi tổng quan & Câu hỏi 

hoạt động. 

- Giới thiệu bài thi nói và thời 

gian trình bày. 

- Cách trả lời trong phần 

Tương tác xã hội 

2 Cách viết thư yêu cầu/ đề 

nghị 

-Tìm thông tin sự kiện 

-Tìm thông tin có thật 

-Hiểu những dữ kiện phủ 

định. 

- Câu hỏi chi tiết 

- Câu hỏi kế hoạch 

 

- Cách trả lời trong phần Thảo 

luận giải pháp 

3 Cách viết thư cám ơn/ phàn 

nàn 

-Đơn giản hóa nghĩa của câu 

-Suy luận  

-Suy luận mục đích tu từ 

- Câu hỏi đề nghị 

- Câu hỏi suy luận 

- Cách trả lời trong phần Phát 

triển chủ đề 

4 Cách viết thư xin việc -Nhận biết cách tổ chức 

-Nhận biết ý chính, câu chủ 

đề 

-Xác định ngữ điệu, mục 

đích, tiến trình 

- Ôn tập và kiểm tra - Ôn tập và kiểm tra 

5 - Giới thiệu khái quát về một 

bài luận hoàn chỉnh  

- Cách xác định thể loại bài 

viết 

- Cách khai thác và sắp xếp ý 

-Luyện tập - Câu hỏi tổng quan về bài nói 

ngắn 

 

- Luyện nói theo chủ đề 



- Cách viết mở bài 

6  - Cách viết thân bài và kết 

luận theo dạng thuận lợi / bất 

lợi. 

-Luyện tập - Câu hỏi chi tiết về bài nói 

ngắn 

 

- Luyện nói theo chủ đề 

7  - Cách viết thân bài và kết 

luận theo dạng nguyên nhân- 

hậu quả 

-Luyện tập - Câu hỏi suy luận về bài nói 

ngắn 

 

- Luyện nói theo chủ đề 

8  - Cách viết thân bài và kết 

luận theo dạng đồng ý hay 

không đồng ý. 

-Luyện tập - Làm bài thi thử và tổng kết  

   


